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TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐỈNH 

NĂM HỌC: 2017 - 2018 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN - LỚP 3 (ĐỀ 4) 

Thời gian: 40 phút 

Họ và tên:  ............................................................................... Lớp: 3A ... 

Điểm Họ và tên giáo viên chấm 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm) 

1. Gía trị của chữ số 8 trong số 78 695 là 

A. 8    B. 800  C. 8000  D. 80 000 

2. Số liền trước số bé nhất có năm chữ số là  

A. 10 000   B. 9 999  C. 10 001  D. 10 234 

3. Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế? 

A. 6 hộp   B. 180 hôp  C. 5 hộp  D. 38 hôp 

4. So sánh 
1

3
 giờ  18 phút 

A. <   B. =   C. >    D. Không có 

5. Chu vi hình vuông đó là 36cm. Diện tích hình vuông đó là 

A. 81cm  B. 281cm    C. 29cm    D. 9cm 

6. Mẹ mua cho Huyền một quyển truyện giá 15 000 đồng và một cái bút chì giá 3000 

đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng một tờ giấy bạc 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại 

mẹ bao nhiêu tiền? 

A. 18 000 đồng B. 45 000 đồng C. 5 000 đồng D. 32 000 đồng 

II. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm) 

1. Số VIII đọc là mười ba            

2. Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là 99999       
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PHẦN B: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

13257 35814    73581 6029    21817 4    23436:3  

 .......................  ............................   ........................   .......................  

 .......................  ............................   ........................   .......................  

 .......................  ............................   ........................   .......................  

 .......................  ............................   ........................   .......................  

Bài 2: Tìm y (1 điểm) 

y 2 9328         y :5 312   

 ................................................................   ........................................................  

 ................................................................   ........................................................  

 ................................................................   ........................................................  

Bài 3: Tính giá trị biểu thức (1 điểm) 

a)  837 452 :5        b) 4523 2964:4   

 ................................................................   ........................................................  

 ................................................................   ........................................................  

 ................................................................   ........................................................  

Bài 4: Cô giáo mua 25 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này cô đem đều cho 

các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh? (1,5 điểm)  

Bài giải 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Bài 5: Tính nhanh (0,5 điểm) 

   120 30 4 : 1 2 3 4 5        ..................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  


